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	ỦY BAN NHÂN DÂN
		TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2867/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2021




QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3910/TTr-SNN ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm theo Quyết định) với những nội dung chủ yếu như sau:
[bookmark: _Toc73293756][bookmark: _Toc73294194][bookmark: _Toc73295862][bookmark: _Toc65216720][bookmark: _Toc65219782][bookmark: _Toc65220994][bookmark: _Toc65216721]1. Quan điểm phát triển 
[bookmark: _Toc73293757][bookmark: bookmark13]a) Tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh can thiệp quá mức vào tự nhiên; sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc73293758][bookmark: _Toc73293759][bookmark: bookmark19]b) Phát triển tích hợp, đa ngành, có điều phối liên kết vùng, liên kết ngành gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng; tận dụng tối đa các cơ hội và lợi thế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế để thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường nông sản.
c) Xây dựng nền nông nghiệp đa chức năng, vừa sản xuất nông sản hàng hóa vừa kết hợp phát triển du lịch sinh thái và tạo cảnh quan môi trường tốt đẹp cho con người; nông sản phải được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP; áp dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp, từ chọn, tạo, sản xuất giống đến sản xuất và chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản.
2. Mục tiêu phát triển
a) Mục tiêu tổng quát
Phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường; công nghiệp chế biến sâu và dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng.
b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Về kinh tế:
[bookmark: _Toc65216726]- Lĩnh vực trồng trọt: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,02%/năm. Đến năm 2025: Giá trị sản xuất đạt 17.192 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 31,68%; giá trị sản lượng trên 01 ha đất trồng trọt bình quân 150 triệu đồng; diện tích lúa giảm còn 45.000 ha, sản lượng 270.000 tấn; diện tích cây ăn quả đạt 75.000 ha, sản lượng 1.500.000 tấn với 500 ha đạt chứng nhận hữu cơ; diện tích cây công nghiệp đạt 86.000 ha với hơn 143.000 tấn, 630 ha đạt chứng nhận hữu cơ; diện tích gieo trồng rau 18.000 ngàn ha, sản lượng đạt khoảng 350.000 tấn, diện tích hữu cơ đạt 200 ha.
- Lĩnh vực chăn nuôi: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 4 - 5%/năm. Đến năm 2025: Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 28.120 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 52%; đàn heo ổn định 2,5 triệu con, sản lượng thịt heo hơi 2025 đạt 485.000 tấn (tương đương 364.000 tấn thịt xẻ); duy trì quy mô đàn gà từ 22 – 25 triệu con, sản lượng thịt gà đạt 183.000 tấn (tương đương 138.000 tấn thịt xẻ); sản lượng trứng gia cầm đạt 1.300.000 ngàn quả; phát triển các vật nuôi có giá trị khác và gia tăng sản phẩm chế biến; chăn nuôi đạt chứng nhận về nông nghiệp hữu cơ: Heo 5.000 con, gia cầm 200.000 con, bò 800 con, mật ong khoảng 100 tấn, yến 300 kg.
- Lĩnh vực thủy sản: Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân giai đoạn đạt 4,7 - 4,9 %/năm. Đến năm 2025 giá trị sản xuất đạt 2.955 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất nuôi thủy sản đạt 545 triệu đồng; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8,75%; duy trì, phát triển các vùng đạt tiêu chuẩn VietGAP, hình thành 7-10 vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô diện tích đạt 150 ha; xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ với diện tích mặt nước đạt 200 ha.
[bookmark: _GoBack]- Lĩnh vực lâm nghiệp: Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn đạt 2,7 - 2,9%/năm. Đến năm 2025 giá trị đạt 2.595 tỷ đồng; năng suất rừng trồng đạt 22 - 25 m3/năm; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ gỗ, lâm sản đạt 2,00 tỷ USD; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 7,6%.
- Tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt tối thiểu 8%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt tối thiểu 7%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương đạt trên 25%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 50%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao đạt tối thiểu 50%; tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt tối thiểu 80%.
[bookmark: _Toc65216727]- Về xã hội: Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đến cuối năm 2025 đạt tối thiểu 65%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 85%.
[bookmark: bookmark30]- Về môi trường: 
+ Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước đến cuối năm 2025 đạt tối thiểu 40%; tỷ lệ sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất giảm 10% so với năm 2020.
+ Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có hệ thống xử lý chất thải, nước thải đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định đạt 97%; 100% trang trại chăn nuôi đạt điều kiện vệ sinh thú y.
+ Tỷ lệ diện tích đất nuôi trồng thủy sản được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường đến cuối năm 2025 đạt trên 30%; tỷ lệ nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ CPF Combine hoặc công nghệ nuôi tôm hiện đại khác đạt tối thiểu 25%.  Có trên 10% cơ sở nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng biện pháp hoặc công nghệ tiên tiến để xử lý nước thải, bùn thải nhằm hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường nước tự nhiên, góp phần tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên, đáp ứng yêu cầu chất lượng của công tác bảo vệ môi trường,…
+ Tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt 28,3%; tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận đến cuối năm 2025 đạt từ 35 - 40%; tăng thêm diện tích 3.000 ha rừng trồng sản xuất có chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.
+ Giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp/GDP nông nghiệp của tỉnh đến cuối năm 2025 xuống 20% so với năm 2020.
c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
[bookmark: _Toc65216725]- Về kinh tế:
+ Lĩnh vực trồng trọt: Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2025 -2030 đạt 2,1%/năm. Đến năm 2030: Giá trị sản lượng trên 01 ha đất trồng trọt bình quân 200 triệu đồng; diện tích lúa giảm còn 40.000 ha, sản lượng 240.000 tấn; diện tích cây ăn quả đạt 80.000 ha, với 600 ha đạt chứng nhận hữu cơ; diện tích cây công nghiệp đạt 80.000 - 83.000 ha, với 1.200 ha đạt chứng nhận hữu cơ; diện tích gieo trồng rau 20.000 ngàn ha, với 250 ha đạt chứng nhận hữu cơ.
+ Lĩnh vực chăn nuôi: Tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 3 - 4%/năm. Đến năm 2030: Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 33.400 tỷ đồng; đàn heo ổn định ở mức 2,5 triệu con; đàn gà ở mức từ 22 - 25 triệu con; tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm giết mổ tập trung công nghiệp đạt tỷ lệ 100%; chăn nuôi đạt chứng nhận về nông nghiệp hữu cơ: heo 10.000 con, gia cầm 500.000 con, bò 1.500 con, mật ong khoảng 300 tấn; yến 500 kg.
+ Lĩnh vực thủy sản: Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân giai đoạn đạt trên 5,0%/năm. Đến năm 2030: Giá trị sản xuất đạt 3.771 tỷ đồng, giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất nuôi thủy sản đạt 615 triệu đồng; xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ với diện tích mặt nước đạt 500 ha; thu hút đầu tư xây dựng 01 - 02 nhà máy sơ chế, chế biến sản phẩm thủy sản, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm thủy sản.
+ Lĩnh vực lâm nghiệp: Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn đạt 2026 - 2030 đạt 2,8 - 3,0%/năm. Đến năm 2030: giá trị đạt 2.855 tỷ đồng, năng suất rừng trồng đạt 25 - 30 m3/năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ gỗ, lâm sản đạt 2,8 tỷ USD.
+ Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương trên 30%. 70% sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến sử dụng mã QR trên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm tỉnh Đồng Nai. 
+ Tốc độ tăng, giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt tối thiểu 7 - 8%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt tối thiểu 7%/năm; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt tối thiểu 90%.
- Về xã hội: 
+ Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập  bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 108 triệu đồng/người/năm.
+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt tối thiểu 75%.
+ Đào tạo khoa học, kỹ thuật, đặc biệt đối với cán bộ chuyên sâu, các THT/HTX trong lĩnh vực thủy sản về ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học trong quản lý thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chọn giống, dịch bệnh, dinh dưỡng, môi trường nuôi thủy sản đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 20%.
- Về môi trường:
[bookmark: _Toc65216728][bookmark: _Toc65219786][bookmark: _Toc65220998][bookmark: _Toc73293765][bookmark: _Toc73294199][bookmark: _Toc73295867]+ Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước đến cuối năm 2030 đạt tối thiểu 50%; tỷ lệ sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất giảm 10% so với năm 2025.
+ 100% cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi đều phải có giải pháp kiểm soát môi trường theo quy định, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn chất thải cho nhu cầu trồng trọt, sản xuất năng lượng tái tạo, chăn nuôi côn trùng,...
+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thân thiện môi trường đạt trên 40%; khoảng 20% cơ sở nuôi thủy sản thâm canh áp dụng công nghệ xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường, tăng khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên.
+ Tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt 28%; duy trì tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận đến cuối năm 2025 ở mức từ 35 - 40%.
+ Giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp/GDP nông nghiệp của tỉnh đến cuối năm 2030 xuống 10% so với năm 2025.
3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
[bookmark: _Toc65216736][bookmark: _Toc65219794][bookmark: _Toc65221006][bookmark: _Toc65223812]a) Tổ chức sản xuất
[bookmark: _Toc65216739]- Lĩnh vực trồng trọt:
+ Ứng dụng các loại giống cây trồng năng suất, chất lượng cao và chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, giảm chi phí; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư đầu vào. Cải tạo vườn cây công nghiệp già cỗi chuyển sang các giống có năng suất cao, phù hợp với thị trường xuất khẩu.
+ Ứng dụng các biện pháp canh tác bền vững, quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.
+ Đảm bảo tính bền vững và tăng hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị diện tích thông qua việc trồng xen canh các loại cây trồng phù hợp.
+ Xây dựng Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Hình thành các tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết (ngang, dọc), xây dựng và phát triển các mô hình liên kết gắn sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
[bookmark: _Toc65216747][bookmark: _Toc65219798][bookmark: _Toc65221010][bookmark: _Toc65223816]+ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nhất là các công nghệ cao. Tăng cường cơ giới hóa nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
- Lĩnh vực chăn nuôi:
+ Sử dụng các giống có năng suất cao, tính kháng bệnh tốt; ưu tiên sản xuất con giống để cung ứng cho nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh và các địa phương trong cả nước. Xây dựng, triển khai Chương trình phát triển, sản xuất giống vật nuôi phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Dự án nâng cao năng suất chất lượng đàn bò, đàn dê trong tỉnh.
+ Xây dựng, triển khai chương trình hỗ trợ áp dụng thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) giai đoạn năm 2021 - 2025; kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2030; kế hoạch, chương trình, đề án triển khai kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Thực hiện Dự án “Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020. Tiếp tục xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện giám sát dịch bệnh, lưu hành vi rút trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện Kế hoạch số 4154/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025.
+ Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp có quy mô lớn. Thực hiện Dự án “Quản lý trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020. Sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết như THT, HTX, đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; liên kết cơ sở chăn nuôi với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thu mua, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Tiếp tục xây dựng, mở rộng chuỗi xuất khẩu thịt gà; xây dựng các chuỗi thị trường trong và ngoài tỉnh (vào siêu thị, chợ, bếp ăn tập thể, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm), tập trung cho chuỗi vào Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
+ Quản lý chất thải chăn nuôi: Gắn công tác quản lý môi trường chăn nuôi và tổng đàn vật nuôi. Quản lý chất thải, nước thải theo các quy chuẩn kỹ thuật. Tuyên truyền, tập huấn thực hiện các quy định về môi trường; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý môi trường hiệu quả như: Áp dụng các biện pháp xử lý chất thải, nước thải, môi trường chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, hầm biogas, xây dựng công trình xử lý nước thải chăn nuôi, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường,...; mật độ nuôi phù hợp với quy định; xử lý xác động vật chết, bệnh, chất thải nguy hại theo quy định; quản lý, sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, làm nước tưới tiêu cho cây trồng theo quy định.
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+ Tận dụng tiềm năng mặt nước, đa dạng hóa các đối tượng nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thả giống một số loài thủy sản bản địa, có giá trị vào các thủy vực tự nhiên nhằm khôi phục nguồn lợi. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
+ Xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất thủy sản theo quy trình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ hoặc các tiêu chuẩn sản xuất an toàn thực phẩm khác. Xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển tôm càng xanh và một số loài thủy sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển các vùng sản xuất, nuôi trồng thủy sản an toàn.
+ Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là giống, công nghệ sinh học; tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản, như: Nuôi cá lồng bè trên sông, hồ bằng vật liệu mới, nuôi cá thâm canh trong ao ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, nuôi tiết kiệm nước,... tại các vùng nuôi trọng điểm của tỉnh.
+ Tổ chức nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với mô hình quản lý cộng đồng. Thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào thủy sản theo hình thức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế.
[bookmark: _Toc65216749][bookmark: _Toc65219800][bookmark: _Toc65221012][bookmark: _Toc65223818]+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất. Điều tra, giám sát, đánh giá nguồn lợi thủy sản, thu thập thông tin số liệu nghề cá phục vụ quản lý phát triển thủy sản bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vi phạm về hoạt động sản xuất thủy sản; hoạt động khai thác bị cấm; các hành vi khai thác gây hủy hoại môi trường sống của các loài thủy sản. Xây dựng cơ cấu nghề khai thác hợp lý. Chuyển đổi nghề khai thác và ngành nghề khác phù hợp, giảm cường lực khai thác. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho phát triển thủy sản.
- Lĩnh vực lâm nghiệp: Lồng ghép trong Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể như sau: 
+ Quản lý rừng: (1) Thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, rà soát chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất; kiểm tra chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất từ lâm nghiệp sang mục đích khác, trồng rừng thay thế; theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. (2) Thực hiện phương án khoán đất rừng gắn với thực hiện Dự án đánh giá đất giao khoán và giải pháp xử lý những khó khăn tồn tại trong công tác giao khoán rừng trên địa bàn tỉnh. (3) Rà soát, thực hiện các trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích chưa được cấp giấy; thực hiện các dự án di dời, tái định cư. 
+ Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng: Quản lý bảo vệ và phát triển bền vững rừng, nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng; phát huy vai trò, lợi thế của từng loại rừng trên cơ sở bảo tồn, sử dụng, cung cấp các dịch vụ và phát triển bền vững.  Đầu tư cơ sở hạ tầng cho công tác phòng cháy, nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng và hiệu lực của công tác phòng chống cháy rừng. Kiện toàn tổ chức các lực lượng phòng cháy chữa cháy, đảm bảo phòng cháy tốt, phát hiện kịp thời. 
+ Bảo tồn thiên nhiên: Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Dự án Khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai; hoàn chỉnh trình duyệt, triển khai Dự án bảo tồn Voọc Chà Vá chân đen tại núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc; quản lý chặt chẽ các loại động vật hoang dã, gây nuôi. 
+ Phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng: Đảm bảo 70% cây giống trồng rừng đúng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, đưa vào thiết kế trồng rừng theo theo quy hoạch; trồng bổ sung nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, đặc dụng; áp dụng biện pháp kỹ thuật lâm sinh nâng cao chất lượng rừng tự nhiên.
+ Sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản: Triển khai thực hiện Đề án Sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quy hoạch cơ sở chế biến gỗ, cải tiến công nghệ mẫu mã, xúc tiến mở rộng thị trưòng, hình thành chuỗi cung ứng tiêu thụ gỗ lâm sản, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững. Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; dự kiến thu nguồn cung ứng dịch vụ môi trường rừng đạt bình quân trên 52 tỷ/năm. Phát triển du lịch sinh thái, mời gọi các doanh nghiệp phát triển du lịch sinh thái bằng hình thức cho thuê môi trường rừng gắn với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 
+ Các chương trình, đề án, dự án: tiếp tục thực hiện các dự án đã phê duyệt. Đề xuất thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Dự án xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý, giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp ở tỉnh Đồng Nai; Dự án xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Bảo quản, sơ chế và chế biến
- Rà soát, thống kê, đánh giá các cơ sở chế biến hiện có trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá quy mô công suất, chủng loại sản phẩm nguyên liệu, sản phẩm sau chế biến, vùng nguyên liệu,...
- Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, mở rộng cơ sở sơ chế, giết mổ, chế biến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Mời gọi đầu tư, xây dựng và đi vào hoạt động 02 cụm công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh (tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ và tại xã Phú Túc, huyện Định Quán). Quy hoạch đất phi nông nghiệp khác tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn để tạo điều kiện mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sơ chế nông sản.
- Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP, ISO…) trong các cơ sở chế biến rau quả xuất khẩu để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm theo chuẩn quốc tế.
- Thực hiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã cơ sở đóng gói các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.
- Khuyến khích phát triển chế biến sâu các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Phát huy vai trò của cộng động trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 
[bookmark: _Toc65216772][bookmark: _Toc65219803][bookmark: _Toc65221015][bookmark: _Toc65223821]- Mời gọi đầu tư nhà máy chế biến nông sản: Thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản đã ban hành. Xây dựng chính sách, các đề án, dự án khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, chế biến sâu, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ chế biến đơn giản sang chế biến sâu. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cơ chế đặc thù thu hút các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI - là trung tâm kết nối các nhà sản xuất và phân phối theo chuỗi giá trị - đầu tư vào các công nghệ nền trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ với quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư hệ thống chuỗi logistic. 
c) Phát triển khoa học công nghệ 
- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nông nghiệp công nghệ cao: 
+ Tiếp tục ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh nông sản, thủy sản như công nghệ giống, vật tư, trang thiết bị, thức ăn, chuồng trại; công nghệ vi sinh phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải, xử lý môi trường; các phương pháp xét nghiệm nhanh, chính xác giúp phát hiện và xử lý bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi, thủy sản; nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ mật độ cao theo chương trình CPF combine đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP.
+ Ứng dụng các mô hình công nghệ cao có hiệu quả kinh tế vào sản xuất cây trồng như công nghệ nhà kính, nhà lưới, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt, chăm sóc,... ứng dụng công nghệ Israel, cụ thể như các mô hình phục vụ xuất khẩu (chanh dây, thanh long vỏ vàng, trồng dứa MD2, trồng bơ Hass); mô hình trồng rau trong nhà lưới, mô hình trồng bưởi, mít, xoài, sầu riêng, chuối có ứng dụng một số công nghệ cao vào sản xuất.
+ Xây dựng và triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của  Thủ trướng Chính phủ; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
+ Phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ về hoạt động chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, phần mềm, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, triển khai ứng dụng kết quả của các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Ưu tiên hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các hoạt động triển khai các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia, mời các chuyên gia công nghệ cao nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tư vấn, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.
+ Xây dựng Đề án chuyển đổi số trong nông nghiệp cung cấp thông tin, kết nối nhà sản xuất với doanh nghiệp, kết nối cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng. 
- Đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp:
+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Sở hữu trí tuệ và các nội dung liên quan với nhiều hình thức.
[bookmark: _Toc65216776][bookmark: _Toc65219807][bookmark: _Toc65221019][bookmark: _Toc65223825]+ Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm từ nông sản trên địa bàn, nhất là các sản phẩm OCOP. 
[bookmark: _Toc65216777][bookmark: _Toc65219808][bookmark: _Toc65221020][bookmark: _Toc65223826]d) Phát triển hạ tầng 
[bookmark: _Toc65216778][bookmark: _Toc65219809][bookmark: _Toc65221021][bookmark: _Toc65223827]- Hệ thống thủy lợi:
+ Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; đồng thời rà soát, bổ sung trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai, theo đó giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp, nạo vét 75 công trình thủy lợi, diện tích tăng thêm: tưới 41.975 ha, tiêu 39.550 ha, công suất cấp nước là 23.700 m3/ngày đêm.
+ Đầu tư, xây dựng công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu để phục vụ SXNN, công nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh; ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung và tưới tiết kiệm nước cho những cây trồng chủ lực; hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi đã có nhưng chưa được đồng bộ. 
+ Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi; từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý vận hành các công trình và dịch vụ thủy lợi theo cơ chế thị trường.
+ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước, các hệ thống thủy lợi liên huyện; sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng, các công trình bị hư hỏng, xuống cấp. 
+ Củng cố bộ máy phòng chống thiên tai từ tỉnh đến các huyện, xã; xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai bằng áp dụng công nghệ hiện đại trong dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai; đẩy mạnh các biện pháp công trình kết hợp phi công trình và nâng cao năng lực truyền thông, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.
- Hệ thống điện: 
+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình có trong kế hoạch xây dựng cơ bản để chống quá tải và nâng cao chất lượng, an toàn cung cấp điện. Thường xuyên rà soát nhu cầu, đầu tư điện ba pha phục vụ sơ chế, bảo quản tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã.
+ Thực hiện nhân rộng các mô hình khuyến nông phù hợp để tiết kiệm năng lượng điện, duy trì và nhân rộng các mô hình sử dụng đèn led, đèn năng lượng mặt trời trong canh tác; khuyến khích các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi xây hầm biogas để tạo nguồn năng lượng sinh học sử dụng để đun nấu và chạy máy phát điện phục vụ nhu cầu tại chỗ nhằm giảm tiêu thụ điện năng.
+ Trong quá trình sản xuất, cần tận dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời cho việc sấy khô nông sản, bố trí các ô cửa lấy ánh sáng phục vụ cho việc chiếu sáng nhà xưởng, chuồng trại; bố trí cửa lấy gió và thoát gió trong nhà một cách hợp lý giúp cho không khí lưu thông tuần hoàn tốt nhất nhằm giảm chi phí sản xuất.
+ Đầu tư nâng cấp các thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất, sử dụng thiết bị, công nghệ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp; loại bỏ thiết bị, máy móc nông nghiệp có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp theo quy định của cơ quan Nhà nước.
[bookmark: _Toc65216780][bookmark: _Toc65219811][bookmark: _Toc65221023][bookmark: _Toc65223829]- Hệ thống cấp nước sạch:
	+ Tuyên truyền, vận động nhân dân để đẩy nhanh tốc độ lắp đặt tuyến ống phân phối, ống nhánh và thủy kế vào hộ dân đối với các hệ thống cấp nước mới đầu tư hoàn thành, nhằm phát huy tối đa công suất nhà máy, công trình tăng số lượng hộ dân được sử dụng nước sạch.
- Rà soát, đánh giá công tác quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn để có phương thức, mô hình quản lý vận hành phù hợp, đặc biệt là tại những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để vận hành hiệu quả công trình, tránh tình trạng lãng phí nguồn đầu tư trong khi người dân thiếu nước sử dụng.
[bookmark: _Toc65216781][bookmark: _Toc65219812][bookmark: _Toc65221024][bookmark: _Toc65223830]- Hệ thống chợ và xúc tiến thương mại:
+ Tiếp tục duy trì và quản lý hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ hiện có trên địa bàn; phấn đấu đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng số 195 chợ, với quy mô 11 chợ hạng 1, 32 chợ hạng 2 và 152 chợ hạng 3. Đồng thời, đầu tư mở rộng chợ đầu mối Dầu Giây giai đoạn 2.
+ Hướng dẫn, tuyên truyền vận động các tiểu thương chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, phấn đấu 98% số chợ đạt tiêu chuẩn về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% số chợ có khu bán thực phẩm an toàn; xây dựng chợ truyền thống văn minh thương mại, từng bước tương đương với các loại hình thương mại khác như siêu thị. Phấn đấu 75% số chợ thực hiện theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác chợ (thực hiện quyền khai thác chợ).
+ Hỗ trợ phát triển thương hiệu nông sản trên địa bàn thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; xây dựng phóng sự, clips quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng.
+ Hoàn thiện sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hóa theo quy định và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp.
+ Tổ chức kết nối giao thương giữa các nhà doanh nghiệp bán lẻ, các siêu thị với các đối tượng sản xuất sản phẩm nông nghiệp bền vững; ưu tiên xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đạt chứng nhận.
[bookmark: _Toc65216779][bookmark: _Toc65219810][bookmark: _Toc65221022][bookmark: _Toc65223828]+ Bồi dưỡng kiến thức thương mại cho giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh, tiêu thụ các mặt hàng nông sản nhằm nâng cao kiến thức thương mại và năng lực tổ chức, quản lý hợp tác xã.
- Hạ tầng giao thông và kho bãi:
+ Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó có đường giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng sản xuất, đầu tư thâm canh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào phát triển sản xuất nông nghiệp.
+ Rà soát, bổ sung quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông nội đồng, đường giao thông tới khu vực quy hoạch đất sản xuất phi nông nghiệp khác tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
+ Xây dựng điểm một số kho dự trữ, bảo quản, sơ chế, bao gói, phân loại, phân cấp nông sản tại một số vùng sản xuất nông sản tập trung.
+ Xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm logistics trên địa bàn chi tiết, cụ thể với lộ trình triển khai trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; hình thành các cơ sở gom hàng vệ tinh chuyên nghiệp, có khả năng cung cấp dịch vụ cho các nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh và thực hiện một số dịch vụ gia tăng; hình thành kho bãi phục vụ nhu cầu logistics tại cụm công nghiệp chế biến nông sản.
+ Phân bố hoạt động logistics phục vụ hàng nông, lâm, thủy hải sản (tươi sống và đông lạnh): Có 03 trung tâm phân phối hàng dễ hư hỏng (rau củ, hoa quả, thực phẩm tươi sống, đông lạnh) được bố trí tại TP. Biên Hòa, Nhơn Trạch (phục vụ đồng bằng sông Cửu Long), ICD 10 Cẩm Mỹ (phục vụ vùng Đà Lạt, Lâm Đồng), đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ xuất nhập khẩu và tiêu thụ trong tỉnh mặt hàng này.
[bookmark: _Toc65216787][bookmark: _Toc65219818][bookmark: _Toc65221030][bookmark: _Toc65223836]đ) Cơ chế chính sách
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2030 và cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như: (1) Rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản và các chính sách ưu đãi, phát triển hạ tầng thương mại để tạo đồng bộ, thuận lợi cho phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các loại hình có tính lan tỏa như trung tâm logistic, chợ đầu mối. (2) Rà soát các quy định pháp luật về đất đai, thuế, khoa học công nghệ và các pháp luật khác có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. (3) Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ các chủ thể tham gia liên kết tiêu thụ nông sản. (4) Triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể;…
- Lồng ghép, vận dụng các chính sách hiện hành để triển khai thực hiện Chương trình này như: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng; chính sách khuyến nông;…
- Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở khung khổ pháp lý của Nhà nước.
[bookmark: _Toc65216788][bookmark: _Toc65219819][bookmark: _Toc65221031][bookmark: _Toc65223837]e) Công tác tuyên truyền
- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chính sách, chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững với nhiều hình thức phù hợp.
- Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại tổ chức sản xuất quy mô lớn, theo hướng hợp tác, liên kết; gắn sản xuất và chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thủy sản.
- Tổ chức các chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để thu hút doanh nghiệp và các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư khoa học công nghệ, nhất là nguồn nhân lực trẻ, có tiềm năng tham gia.
- Phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững.
[bookmark: _Toc65216785][bookmark: _Toc65219816][bookmark: _Toc65221028][bookmark: _Toc65223834]g) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực triển khai thực hiện Chương trình các cấp. Đào tạo nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đào tạo cán bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về giám sát, đánh giá quy phạm thực hành trong lĩnh vực thủy sản.
- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kinh doanh nông sản cho các chủ thể tham gia kênh tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng quản trị, kinh doanh nông sản; sản xuất nông sản bảo đảm các quy định trong nước và quốc tế về an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất cho các chủ thể tham gia kênh tiêu thụ nông sản;...
- Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất và công nhân kỹ thuật trình độ cao để đáp ứng yêu cầu vận hành các dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến; tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về kỹ thuật sản xuất, chế biến, bảo quản rau quả, vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất tại cơ sở.
- Triển khai thực hiện lồng ghép công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững vào trong Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Tập huấn các quy trình sản xuất theo hướng bền vững; tổ chức tham quan mô hình ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ cao cho các chủ thể.
5. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
a) Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 là 580.929,81 triệu đồng, trong đó:
[bookmark: _Toc65216791][bookmark: _Toc65219822][bookmark: _Toc65221034]- Phân theo nguồn vốn:
	+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách: 219.123,86 triệu đồng
	+ Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 243.123,86 triệu đồng.
	+ Vốn xã hội hóa: 176.713,73 triệu đồng
[bookmark: _Toc65216792][bookmark: _Toc65219823][bookmark: _Toc65221035]+ Lĩnh vực lâm nghiệp được lồng ghép từ các phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của các đơn vị chủ rừng.
- Phân theo lĩnh vực:
+ Trồng trọt: 314.251,6 triệu đồng
+ Chăn nuôi: 102.756,1 triệu đồng
+ Thủy sản: 148.922,11 triệu đồng
+ Chuyển đổi số: 15.000 triệu đồng.
(Kèm theo Danh mục các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, mô hình và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030)
b) Nguồn vốn thực hiện
- Nguồn vốn thực hiện chủ yếu lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khoa học công nghệ; ngành nghề nông thôn; khuyến nông; khuyến công; xúc tiến thương mại; phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của các đơn vị chủ rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Nguồn vốn ngoài ngân sách: Cộng đồng tự huy động các doanh nghiệp (ứng vốn theo chuỗi giá trị); vốn tự có của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất tự huy động; nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại; nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Chương trình nông nghiệp bền vững.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
[bookmark: _Toc65216796][bookmark: _Toc65219827][bookmark: _Toc65221039]1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch, dự án, chương trình, đề án để thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
c) Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy nông nghiệp bền vững.
d) Rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp.
đ) Hàng năm tổng hợp kinh phí và có ý kiến về nội dung kinh phí tổ chức thực hiện chương trình gửi Sở Tài chính xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt dự toán.
e) Chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm.
[bookmark: _Toc65216797][bookmark: _Toc65219828][bookmark: _Toc65221040]2. Các sở, ban, ngành có liên quan
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung mời gọi đầu tư nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.
- Trên cơ sở đề xuất nhu cầu đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công.
b) Sở Tài chính
Căn cứ tình hình ngân sách hàng năm, trên cơ sở tổng hợp và có ý kiến về các nội dung kinh phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối bố trí vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ, Chương trình.
c) Sở Khoa học và Công nghệ
- Đề xuất các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đầu tư các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ trong chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
- Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, áp dụng hệ thống quản lý tiến tiến trong sản xuất, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản của tỉnh.
d) Sở Công Thương
- Tổ chức, hỗ trợ xây dựng các kênh liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực (cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương) phù hợp với quy hoạch sản xuất nông sản của từng vùng.
- Triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định để xây dựng 02 cụm công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh (tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ và tại xã Phú Túc, huyện Định Quán).
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình có trong kế hoạch xây dựng cơ bản để chống quá tải và nâng cao chất lượng, an toàn cung cấp điện. Thường xuyên rà soát nhu cầu, đầu tư điện ba pha phục vụ sơ chế, bảo quản tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tham mưu, chỉ đạo đầu tư đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai thực hiện các nội dung về phát triển logistics trên địa bàn.
- Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về hệ thống chợ và xúc tiến thương mại.
- Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản nhằm giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản; xây dựng chương trình bình ổn giá nông sản, thực phẩm.
đ) Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát, quy hoạch đất phi nông nghiệp khác tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn để tạo điều kiện mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sơ chế, phân loại, bảo quản nông sản.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi chính sách về đất đai để khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có sức cạnh tranh và hiệu quả cao, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường.
e) Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện củng cố bộ máy tổ chức phòng chống thiên tai từ tỉnh đến các huyện, xã.
g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu triển khai thực hiện Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
h) Hội Nông dân tỉnh
Tăng cường tuyên truyền các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững như: Chính sách về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chính sách về nông nghiệp hữu cơ; chính sách về hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành GAP; Chương trình mỗi xã một sản phẩm;…
i) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chỉ đạo ngân hàng nông nghiệp và các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho các cơ sở ngành nghề nông thôn vay vốn, khuyến khích các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay đối với lĩnh vực ngành nghề nông thôn. Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tăng cường khả năng tiếp cận của cơ sở đến nguồn vốn ưu đãi.
k) Các sở, ngành, đơn vị liên quan khác và nhiệm vụ chung của các sở, ngành
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Ngoài các nhiệm vụ cụ thể đã phân công trên, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chế độ báo cáo thông tin để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: _Toc65216798][bookmark: _Toc65219829][bookmark: _Toc65221041]3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung đề án và những chính sách ưu đãi của tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn đến các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, người nông dân để thực hiện.
b) Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các mô hình thí điểm thực hiện một hoặc nhiều nội dung Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
c) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Chương trình.
d) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình, kế hoạch theo chế độ báo cáo thông tin.
[bookmark: _Toc65216799][bookmark: _Toc65219830][bookmark: _Toc65221042]4. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung sản xuất nông nghiệp bền vững với nhiều hình thức đến người dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn; xây dựng các chuyên đề, tọa đàm... về nội dung này hàng năm.
5. Chế độ báo cáo thông tin
Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ ngày 15 tháng 11 hàng năm theo quy định về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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